
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ  II
 MÔN NGỮ VĂN LỚP 11

(Năm học 2025-2026)
	TT


	Năng lực
	Mạch nội dung
	Số câu
	Cấp độ tư duy

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	
	Số câu
	Điểm(Tỉ lệ%)
	Số câu
	Điểm(Tỉ lệ)
	Số câu
	Điểm(Tỉ lệ)
	60%

	I
	 Đọc hiểu
	Văn bản thơ
	6
	2
	1.5

(15%)
	3
	  3.0 (30%)
	1
	1.5

(15%)
	

	II
	 Viết
	Thuyết minh về một hiện tượng trong đời sống xã hội
	1
	10%
	15%
	15%
	40%

	Tổng/Tỉ lệ %
	7
	25%
	45%
	30%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

 MÔN NGỮ VĂN LỚP 11

(Năm học 2025-2026)
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản thơ
	Nhận biết: 

- Nhận biết dấu hiệu để biết thể thơ
- Nhận biết từ ngữ miêu tả vấn đề liên quan trong văn bản

Thông hiểu:

- Biết cách để giải nghĩa từ
- Hiểu được ý nghĩa của các chi tiết tiêu biểu.
- Hiểu và lí giải được tình cảm của các nhân vật trong văn bản truyện

Vận dụng:

- Rút ra được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 

- Biết cách diễn đạt để chuyển tải những thông điệp, bài học, nêu quan điểm có ý nghĩa đến với người đọc
	2 câu TL


	3 câu TL
	1 câu TL

	2
	Viết
	Viết bài văn thuyết minh về một hiện tượng trong đời sống xã hội
	Nhận biết:

- Giới thiệu được hiện tượng đời sống cần thuyết minh
- Nhận thức khái quát về hiện tượng
Thông hiểu:

- Giải thích được những khái niệm liên quan đến vấn đề thuyết minh.

- Miêu tả khái quát hoàn cảnh đời sống làm nảy sinh vấn đề 

-Phân tích lần lượt từng khía cạnh vấn đề

-Làm rõ sự cần thiết phải nhận thức đầy đủ về vấn đề

-Nêu trải nghiệm của bản thân

-Bàn luận vấn đề từ góc nhìn trái chiều

- Cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; luận điểm rõ ràng, sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục, chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:

- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội

- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.

- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.

- Vận dụng hiệu quả những kiến thức tiếng Việt lớp 11 để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.

- Có phát hiện, ý tưởng riêng, mới mẻ hoặc có cách diễn đạt, trình bày độc đáo
	1
	1
	1

	Tỉ lệ %
	
	25%
	45%
	30%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%



	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ NGỮ VĂN
         (Đề gồm có 02 trang)
	 KIỂM TRA CUỐI KÌ II- NĂM HỌC 2025-2026
Môn: Ngữ văn  – Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
                                                   


     I.ĐỌC HIỂU: (6.0 điểm)
      Đọc văn bản sau:
	                                         NÓI VỚI CON

Từ con đường núi con đi

Gập ghềnh

Trơn trượt

Đừng cúi đầu bước

Chỉ thấy chân dẫm lên bóng mình thôi.

Đi hết núi cao

Đến núi cao hơn

Ngẩng đầu mà đi

Phía trước chân trời mở

Chân trời xanh vẫn có ngày dông gió

Lòng tốt hãy gieo theo dấu chân qua

Hạnh phúc do ta tạo ra

Từ con đường núi con đi

Trăm ngàn lối rẽ

Nhằm hướng mặt trời

Không ai bước thay con.
(Nông Quang Khiêm, Cây cỏ và hoa, NXB Hội nhà văn, 2021, tr.108 -110)
Chú thích:


      - Nông Quang Khiêm: là nhà thơ Việt Nam hiện đại, sáng tác nhiều tác phẩm viết về tình cảm gia đình, quê hương và những suy ngẫm về cuộc sống. 

     - Cây cỏ và hoa (2021): là tập thơ thể hiện những triết lí giản dị, sâu sắc về con người và hành trình trưởng thành. 

    - Bài thơ “Nói với con” là lời dặn dò, nhắn nhủ của người cha (mẹ) dành cho con về cách sống, cách đối mặt với khó khăn và tự lập trong cuộc đời
      Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. (0.75 điểm) Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản trên.

Câu 2. (0.75 điểm).Tìm hai từ ngữ miêu tả con đường núi trong văn bản.

Câu 3. (1.0 điểm) Giải nghĩa  từ “gập ghềnh” được sử dụng trong văn bản.

Câu 4. (1.0 điểm) Nêu ý nghĩa của lời khuyên:  “Ngẩng đầu mà đi 
                                                                                Phía trước chân trời mở”.

Câu 5 (1.0 điểm)  Nhận xét về tình cảm của người cha (mẹ) dành cho con được thể hiện trong văn bản.

Câu 6. (1.5 điểm) Từ văn bản, hãy viết đoạn văn (5–7 dòng) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý chí vươn lên trong cuộc sống.

II. VIẾT: (4.0 điểm)
       Anh/chị hãy viết bài văn thuyết minh về hiện tượng nghiện điện thoại thông minh ở một số bạn trẻ hiện nay.                           
…………………… Hết ……….............
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN NGỮ VĂN- LỚP 11

NĂM HỌC 2025 – 2026
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	 Dấu hiệu xác định thể thơ của đoạn trích.
- Thể thơ tự do 
- Dấu hiệu:  Số chữ trong mỗi/các dòng không đều, không bị ràng buộc niêm luật 
* Hướng dẫn chấm

 - xác định đúng thể tho: 0,25 đ

- chỉ đúng dấu hiệu: 0,5 đ

	0.75

	
	2
	Hai từ ngữ miêu tả con đường núi: “gập ghềnh” 

 “trơn trượt”

* Hướng dẫn chấm
-trả lời đúng theo đáp án: 0.75 đ;

-trả lời được 1 từ ngữ: 0,5 đ

-trả lời thừa 1 từ ngữ: 0.5đ; trả lời sai hoặc không trả lời: 0.0 đ

	0.75

	
	3
	Nghĩa của từ: “gập ghềnh”:
-Chỉ trạng thái không bằng phẳng, lồi lõm, nhiều chỗ cao thấp khác nhau, khó đi.

- Gợi những khó khăn, thử thách, chông gai trên con đường đời của con người.
* Hướng dẫn chấm: trả lời đúng 1 ý như đáp án: 0.5 điểm.

(HS có cách diễn đạt tương đương nhưng đảm bảo ý vẫn cho điểm tối đa) 
	1.0



	
	4
	Ý nghĩa của lời khuyên: “Ngẩng đầu mà đi 
                                       Phía trước chân trời mở”.
  Khuyên con phải tự tin, mạnh mẽ, không cúi đầu trước khó khăn. 

  Tin tưởng vào tương lai, vì phía trước luôn có hi vọng, cơ hội.
* Hướng dẫn chấm: 
- trả lời như đáp án: 1.0 điểm, mỗi ý: 0,5 điểm

(HS có cách diễn đạt tương đương nhưng đảm bảo ý vẫn cho điểm tối đa)  
	1.0

	
	5
	Tình cảm của người cha /mẹ dành cho con được thể hiện trong đoạn thơ:

- Yêu thương sâu sắc, tha thiết. 

- Luôn lo lắng, dõi theo và định hướng cho con. 

- Mong con trưởng thành, tự lập và sống tốt đẹp...
* Hướng dẫn chấm: trả lời đúng 1 ý như đáp án: 0.5 điểm 2 ý: 0,75, 3 ý: 1,0 điểm
(HS có cách diễn đạt tương đương nhưng đảm bảo ý vẫn cho điểm tối đa)  
	1.0

	
	6
	Viết đoạn văn (5–7 dòng) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý chí vươn lên trong cuộc sống
- Hình thức: 0,25 đ 

- Nội dung: 1,0 đ 

+ Cuộc sống nhiều khó khăn, thử thách. 

+ Cần có ý chí, nghị lực để vượt qua. 

+ Phải tự tin, chủ động xây dựng tương lai. 

-Diễn đạt: 0,25 đ

* Hướng dẫn chấm:
- Diễn đạt sâu sắc, thuyết phục, đảm bảo yêu cầu về hình thức, dung lượng: 1,5 đ
- Diễn đạt chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 0.5-1,0 đ

- Trình bày chung chung, sơ sài: 0,25 đ
	1.5

	II
	
	VIẾT 

Viết bài văn thuyết minh về hiện tượng nghiện điện thoại thông minh ở một số bạn trẻ.
	4.0

	
	
	Bài văn đáp ứng các yêu cầu sau:
a.Yêu cầu chung: Xác định đúng vấn đề thuyết minh, đảm bảo về hình thức và sử dụng dẫn chứng.

 - Vấn đề thuyết minh: hiện tượng nghiện điện thoại thông minh ở một số bạn trẻ.. 
- Về hình thức: Bài văn đảm bảo bố cục 3 phần
- Về dẫn chứng: lấy từ trong đời sống thực tế
	1.0

	
	
	b.Yêu cầu cụ thể: HS triển khai bài viết theo trình tự hợp lí, sử dụng hiệu quả các kĩ năng thuyết minh
b1. Viết được mở bài, kết bài cho bài văn thuyết minh
 - Mở bài: giới thiệu được vấn đề thuyết minh
 - Kết bài: Khẳng định được ý nghĩa của vấn đề

b2. Giải thích hiện tượng: nghiện điện thoại thông minh ở một số bạn trẻ.

- Điện thoại thông minh: thiết bị có kết nối internet, nhiều chức năng 

- Nghiện điện thoại:
+ Sử dụng quá mức, lệ thuộc, khó kiểm soát thời gian sử dụng
+ Không dùng thì cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

 *Biểu hiện: 

- Dành nhiều thời gian mỗi ngày cho điện thoại 

- Liên tục kiểm tra tin nhắn, mạng xã hội ...
- Sử dụng điện thoại mọi lúc (ăn, học, trước khi ngủ...) 

- Giảm giao tiếp trực tiếp với mọi người xung quanh.
- Lơ là trong học tập, công việc.
... 

*Vì sao giới trẻ hiện nay nghiện điện thoại thông minh:
- Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, mạng xã hội. với nhiều nội dung, hình thức hấp dẫn, phong phú, gây “nghiện” (video ngắn, game…) 

- Tâm lý thích tò mò, khám phá những điều mới lạ, thích sống ảo trên các nền tảng xã hội...  

- Trong thực tế cuộc sống, thiếu những sân chơi lành mạnh, bổ ích, không đủ sức “gọi mời” và g”iữ chân” các bạn trẻ. 

- Thiếu sự kiểm soát bản thân 

* Tác động của hiện tượng nghiện điện thoại thông minh 
+ Ảnh hưởng sức khỏe (mắt, giấc ngủ) 

+ Giảm khả năng tập trung 

+ Suy giảm giao tiếp xã hội 

+ Lãng phí thời gian 

+ Nguy cơ tiếp cận thông tin xấu

...

* Cần làm gì để giảm thiểu nạn nghiện điện thoại thông minh: 
- Tự kiểm soát thời gian sử dụng 

- Sử dụng điện thoại đúng mục đích 

- Bản thân người trẻ phải tự nâng cao ý thức cá nhân để nhận thức được mặt tiêu cực của việc nghiện điện thoại đối với đời sống sinh hoạt, học tập và rèn luyện của chính mình

- Tăng cường tham gia hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện thể thao lành mạnh, bổ ích ngoài đời thực 

- Gia đình, nhà trường cần có những định hướng từ sớm, những quy định cụ thể đối với việc sủ dụng ĐTTM trong môi trường gia đình và trường học.
* Mở rộng (Góc nhìn khác)
- Điện thoại thông minh là phương tiện hiện đại có nhiều lợi ích thiết thực, tuy nhiên nếu sử dụng không đúng mục đích, lạm dụng sẽ trở thành hiện tượng xấu. 

- Vì vậy, cần sử dụng điện thoại 1 cách thông minh, có chọn lọc sẽ mang lại nhiều hiệu quả cao trong đời sống, học tập,công việc 
 b3. Sáng tạo
 - Bài viết có vận dụng tốt phương pháp thuyết minh.
 -. Bài viết có những cách diễn đạt sáng tạo độc đáo.
	3.0
 0.5

2,0
 0.5

	Tổng điểm (I + II)
	10.0


ĐỀ CHÍNH THỨC
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